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1 VB2TCHD301 Trịnh Ngọc ánh 09/04/1984 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.74 3.14 Khá Luật

2 VB2TCHD302 Lê Đình Biên 10/01/1978 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.04 3.3 Giỏi Luật

3 VB2TCHD303 Vũ Thị Chúc 23/02/1981 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.3 3.47 Giỏi Luật

4 VB2TCHD306 Đinh Minh Đức 03/12/1998 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.6 3.07 Khá Luật

5 VB2TCHD307 Hoàng Thu Hà 29/09/1989 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.92 3.26 Giỏi Luật

6 VB2TCHD308 Hoàng Thu Hằng 15/09/1987 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.15 3.39 Giỏi Luật

7 VB2TCHD309 Nguyễn Thị Hằng 03/09/1987 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8 3.3 Giỏi Luật

8 VB2TCHD310 Nguyễn Thị Hằng 01/06/1990 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.05 3.3 Giỏi Luật

9 VB2TCHD312 Quách Trung Hậu 09/05/1982 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.85 3.26 Giỏi Luật

10 VB2TCHD314 Đỗ Thị Hiền 26/08/1988 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.89 3.21 Giỏi Luật

11 VB2TCHD313 Nguyễn Thị Hiền 12/11/1988 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.62 3.07 Khá Luật

12 VB2TCHD315 Nguyễn Huy Hoàng 20/09/1992 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.89 3.25 Giỏi Luật

13 VB2TCHD317 Phạm Thị Ngọc Huyền 29/10/1991 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.85 3.19 Khá Luật

14 VB2TCHD339 Lê Thị Lan 20/03/1994 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.08 3.34 Giỏi Luật

15 VB2TCHD319 Phạm Thị Loan 23/01/1983 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.87 3.19 Khá Luật

16 VB2TCHD321 Phạm Đức Nam 11/11/1965 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.52 3.54 Giỏi Luật

17 VB2TCHD340 Trương Thị Ngà 25/10/1992 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.75 3.15 Khá Luật

18 VB2TCHD322 Hoàng Anh Ngọc 11/04/1979 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.94 3.24 Giỏi Luật

19 VB2TCHD325 Nguyễn Văn Tân 10/02/1986 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.79 3.14 Khá Luật

20 VB2TCHD326 Nguyễn Thị Thu Thanh 19/11/1986 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.7 3.13 Khá Luật

21 VB2TCHD341 Nguyễn Thị Thanh Thao 24/12/1984 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.68 3.06 Khá Luật
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22 VB2TCHD328 Bùi Thị Thủy 11/11/1980 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.46 3.53 Giỏi Luật

23 VB2TCHD329 Nguyễn Ngọc Tiến 03/02/1989 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.87 3.22 Giỏi Luật

24 VB2TCHD332 Nguyễn Thị Trang 24/07/1987 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.18 3.37 Giỏi Luật

25 VB2TCHD333 Vũ Văn Tranh 26/08/1980 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.7 3.09 Khá Luật

26 VB2TCHD334 Khổng Quốc Tuân 25/10/1982 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.23 3.44 Giỏi Luật

27 VB2TCHD335 Nghiêm Xuân Tuấn 02/06/1979 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.06 3.32 Giỏi Luật

28 VB2TCHD336 Vũ Mạnh Tưởng 18/04/1981 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 7.8 3.17 Khá Luật

29 VB2TCHD337 Sái Thị Yến 09/06/1978 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam K3 Hải Dương 110 8.29 3.46 Giỏi Luật
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